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Máy Đầm Dùi Bê Tông Dùng Pin 1.5mVR001CZ/ VR003CZ 3.0 mVR002CZ/ VR004CZ

Đường kính đầu rung
Chiều dài trục
Độ rung mỗi phút (VPM)
Độ rung (m/s2)
Trọng lượng

VR001C
43 mm
1,500 mm 
12,000
2.5 hoặc ít hơn
với PDC01( với BL1860B x 4) :  
11.8 kg 

VR003C
52 mm
1,500 mm
12,000
2.5
với PDC01(với BL1860B x 4) :
12.6 kg 

VR002C
43 mm
3,000 mm 
12,000
2.5 hoặc ít hơn
với PDC01(với BL1860B x 4) : 
12.9 kg 

VR004C
52 mm
3,000 mm 
12,000
2.5
 với PDC01(với BL1860B x 4) :
13.7 kg  

VR001C  ø 43mm   1.5m/ VR003C ø 52mm   1.5m
VR002C  ø 43mm   3.0m/ VR004C ø 52mm   3.0m

Máy Đầm Dùi Bê Tông Dùng Pin

Động cơ tần số cao

Máy có đường kính lớn cho 
phép đầm trên diện rộng.

Công tắc

Đầu kết nối

Đầu kết nối

Công tắc

Đường kính đầu rung
ø 43mm: VR001C/ VR002C
ø 52mm: VR003C/ VR004C

Chiều dài trục
1.5m: VR001C/ VR003C
3.0m: VR002C/ VR004C

Hình ảnh: VR001C

Hình ảnh: VR004C

Sử dụng bộ trữ pin PDC1200A02/ bộ cấp nguồn PDC01(191M44-0)

Thời gian hoạt động
trên 1 lần sạc đầy pin

Thời gian hoạt động
trên 1 lần sạc đầy pin

DC4001
(191L00-4)

Sạc

Thời gian sạc: 
360 phút. 

Cấp nguốn bởi 4 pin 18V LXT

Cấp nguồn bởi pin tích hợp 
36V-40Vmax

PDC1200A02 PDC01

với BL1860Bx4
VR001C/ VR002C: 100 phút
VR003C/ VR004C: 60 phút

VR001C/ VR002C: 300 phút
VR003C/ VR004C: 200 phút

Hình ảnh: VR001C

VR001C

Độ rung mỗi phút (VPM)

Đường kính đầu rung (mm)

Chiều dài trục (m)

Thời gian hoạt động liên tục
trên 1 lần sạc đầy pin (phút)

Trọng lượng (kg) (với PDC01)
(với BL1860Bx4)

VR002C VR003C VR004C

12,000

43

100 (với PDC01, BL1860Bx4)
300 (với PDC1200) 

60 (với PDC01, BL1860Bx4)
200 (với PDC1200) 

1.5

11.8 12.9 12.6 13.7

3.0 1.5 3.0

52

PDC01 (191M44-0)
Không kèm theo adapter

Phụ kiện kèm theo


